
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:       /TB-SKHCN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2022 thuộc Chƣơng 

trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (đợt 1) 
 

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

thành phố năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

(đợt 1), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ 

chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (sau đây 

viết tắt là nhiệm vụ) năm 2022 thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ với 

các yêu cầu sau: 

1. Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn 

a) Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể đã được xác lập quyền cho Bánh 

tráng Túy Loan  

b) Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chả cá Thanh 

Khê” cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh Khê 

Yêu cầu cụ thể đối với từng nhiệm vụ theo Phụ lục đính kèm. 

2. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn 

a)  Hồ sơ (01 bộ) được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ 

tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, 

cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu), bao 

gồm:  

Bản gốc (có dấu đỏ và chữ ký trực tiếp) các tài liệu sau đây: 

- Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Mẫu M5-PĐK); 

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển 

chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ (Mẫu B2-TTHĐTC tại Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND); 

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính và thư 

ký khoa học thực hiện nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, 

chuyên gia nước ngoài (Mẫu B3-LLKHCN tại Quyết định số 38/2020/QĐ-

UBND); 

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các đơn 

vị phối hợp (nếu có) (Mẫu B4-GXNPH tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND); 

- Thuyết minh nhiệm vụ (Mẫu M6-TMNV); 

- Văn bản cam kết ứng dụng của đơn vị có liên quan; 
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- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm 

nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời 

điểm họp thẩm định nội dung và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu 

cần); 

- Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với 

nhiệm vụ có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 

Điều 11 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND. 

Bản sao chứng thực các tài liệu sau đây: 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 

chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác; 

- Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển 

chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ. 

b) Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên 

nhiệm vụ, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển 

chọn, giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ 

và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email). 

3. Yêu cầu về địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ tuyển chọn 

a) Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 

Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng (trực tiếp hoặc qua 

bưu điện). 

b) Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 30 ngày 03 tháng 6 năm 2022 

(thứ Sáu). Thời điểm nộp hồ sơ được tính là thời gian ghi ở dấu Bưu điện thành 

phố Đà Nẵng (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi trực tiếp). 

c) Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển 

chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến 

Sở Khoa học và Công nghệ. Mọi bổ sung sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy 

định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tuyển chọn. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và 

Công nghệ - điện thoại: 0236.3887429, email: skhcn@danang.gov.vn./. 

 
 Nơi nhận:   
 - Các tổ chức, cá nhân; 

- Báo Đà Nẵng; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Đài Phát thanh và truyền hình Đà Nẵng; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Dương). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đức Viên 
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Phụ lục 
DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ ĐẶT HÀNG TUYỂN CHỌN 

THUỘC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SKHCN ngày        /5/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

TT 
Tên  

nhiệm vụ 
Mục tiêu Sản phẩm dự kiến 

Nội dung nghiên cứu  

dự kiến 

Phƣơng 

thức thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đơn vị 

ứng 

dụng 

1 

Quản lý và 

phát triển 

nhãn hiệu 

tập thể đã 

được xác 

lập quyền 

cho Bánh 

tráng Túy 

Loan  

 

- Đề xuất được giải pháp 

quản lý và phát triển 

Nhãn hiệu tập thể 

(NHTT) Bánh tráng Túy 

Loan (mô hình, công cụ 

quản lý…). 

- Đề xuất được giải pháp 

để nâng cao chất lượng và 

đa dạng hóa sản phẩm 

Bánh tráng Túy Loan; 

Triển khai một số mô 

hình, giải pháp thí điểm 

có hiệu quả. 

- Đề xuất được phương án 

phát triển thị trường tiêu 

thụ sản phẩm Bánh tráng 

Túy Loan 

 - Hệ thống các văn bản, công 

cụ làm cơ sở cho việc quản 

lý, sử dụng, kiểm soát và khai 

thác NHTT Bánh tráng Túy 

Loan. 

- Các giải pháp, mô hình thí 

điểm nâng cao chất lượng, 

phát triển, đa dạng hóa sản 

phẩm Bánh tráng Túy Loan; 

Sản phẩm mới. 

 - Các tài liệu và sản phẩm 

tuyên truyền, giới thiệu, 

quảng bá, phát triển sản phẩm 

mang NHTT Bánh tráng Túy 

Loan. 

- 02 điểm trưng bày bán sản 

phẩm. 

- Các Báo cáo, tài liệu liên 

quan. 

 

 

- Khảo sát đánh giá thực trạng tại làng 

nghề Bánh tráng Túy loan (quản lý, chất 

lượng, loại hình sản phẩm, quy trình kỹ 

thuật, mẫu mã, các kênh phân phối, thị 

trường tiêu thụ…). 

- Xây dựng và vận hành hệ thống quản 

lý NHTT Bánh tráng Túy Loan. 

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất để nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

- Nghiên cứu đa dạng hóa loại hình, 

mẫu mã sản phẩm Bánh tráng Túy loan, 

khuyến khích phát triển sản phẩm mới.  

- Xây dựng chiến lược quảng bá, phát 

triển thị trường cho sản phẩm Bánh tráng 

Túy Loan mang NHTT. Xây dựng mạng 

lưới tiêu thụ; hệ thống, phương tiện, điều 

kiện quảng bá NHTT Bánh tráng Túy 

Loan. 

- Thử nghiệm việc bán sản phẩm ra một 

số thị trường dự kiến 02 điểm.  

- Nâng cao năng lực cho các chủ thể 

liên quan để phát triển NHTT Bánh 

tráng Túy Loan 

Tuyển 

chọn 

24 

tháng 

Làng 

nghề 

bánh 

tráng 

Túy 

Loan 

2 
Xây dựng, 

quản lý và 

- Tạo lập và đăng ký bảo 

hộ thành công nhãn hiệu 

- Nhãn hiệu chứng nhận 

“Chả cá Thanh Khê” được 

- Xây dựng NHCN “Chả cá Thanh Khê” 

cho sản phẩm Chả cá của quận Thanh 

Tuyển 

chọn 

24 

tháng 

Các cơ 

sở sản 
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TT 
Tên  

nhiệm vụ 
Mục tiêu Sản phẩm dự kiến 

Nội dung nghiên cứu  

dự kiến 

Phƣơng 

thức thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đơn vị 

ứng 

dụng 

phát triển 

nhãn hiệu 

chứng nhận 

“Chả cá 

Thanh Khê” 

cho sản 

phẩm Chả 

cá của quận 

Thanh Khê. 

 

chứng nhận (NHCN) 

“Chả cá Thanh Khê” cho 

sản phẩm Chả cá của 

quận Thanh Khê; 

- Tạo lập các phương tiện, 

công cụ, mô hình quản lý 

và quảng bá NHCN; 

- Trao quyền sử dụng 

NHCN “Chả cá Thanh 

Khê” ở quy mô thí điểm 

cho tổ chức, cá nhân chế 

biến và kinh doanh Chả 

cá ở quận Thanh Khê; 

- Tổ chức các lớp đào tạo 

về quản lý NHCN và sở 

hữu trí tuệ; Đào tạo về kỹ 

thuật chế biến và hệ thống 

kiểm soát chất lượng sản 

phẩm; Đào tạo về 

Marketing sản phẩm và 

phát triển thị trường. 

 

đăng ký bảo hộ; 

- Bộ tiêu chuẩn chất lượng 

cho sản phẩm Chả cá Thanh 

Khê mang nhãn hiệu chứng 

nhận;  

- Hệ thống các quy chế, quy 

định về việc sử dụng và 

quản lý nhãn hiệu chứng 

nhận; 

- Tem nhãn, bao bì cho Nhãn 

hiệu chứng nhận; 

- Hệ thống tài liệu, công cụ 

quảng bá Nhãn hiệu chứng 

nhận Chả cá Thanh Khê; 

- Mô hình tổ chức quản lý, 

khai thác Nhãn hiệu chứng 

nhận Chả cá Thanh Khê đi 

vào hoạt động và bước đầu 

có hiệu quả; 

- Nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, người dân. 

Khê. 

+ Xác định chủ sở hữu, danh mục sản 

phẩm, dịch vụ. 

+ Xây dựng tiêu chí chứng nhận và 

phương pháp chứng nhận sản phẩm.  

+ Xây dựng Bản đồ khu vực địa lý vùng 

sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản 

phẩm, dịch vụ mang NHCN “Chả cá 

Thanh Khê”. 

+ Thiết kế biểu trưng (logo) NHCN “Chả 

cá Thanh Khê”  

+ Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng 

NHCN “Chả cá Thanh Khê”. 

+ Lập Bản thuyết minh mô tả tính chất, 

chất lượng, danh tiếng của sản phẩm, 

dịch vụ; Tra cứu đánh giá khả năng bảo 

hộ; Lập hồ sơ đăng ký NHCN “Chả cá 

Thanh Khê”;  nộp đơn đăng ký xác lập 

quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ  

+ Xây dựng các công cụ quản lý bằng 

văn bản bao gồm: Quy định về cấp và 

thu hồi quyền sử dụng; Quy định về 

kiểm soát việc sử dụng; Quy định về việc 

sử dụng các dấu hiệu nhận diện; Thiết 

lập các biểu mẫu phục vụ hoạt động 

quản lý NHCN “Chả cá Thanh Khê ”; 

tập huấn về quản lý và sử dụng NHCN 

xuất 

kinh 

doanh 

Chả cá 

trên 

địa bàn 

Quận 

Thanh 

Khê 
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TT 
Tên  

nhiệm vụ 
Mục tiêu Sản phẩm dự kiến 

Nội dung nghiên cứu  

dự kiến 

Phƣơng 

thức thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Đơn vị 

ứng 

dụng 

“Chả cá Thanh Khê”. 

- Phát triển NHCN “Chả cá Thanh Khê”. 

+ Xây dựng hệ thống nhận diện thương 

hiệu  

+ Quảng bá và phát triển NHCN “Chả cá 

Thanh Khê 

+ Khảo sát, tư vấn, hỗ trợ, lựa chọn các 

chủ thể đạt diều kiện sử dụng  

+ Tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt 

động quản lý Nhãn hiệu chứng nhận Chả 

cá Thanh Khê.   

Tổng cộng: 02 nhiệm vụ 
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Mẫu M5-PĐK 

…/HD-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  …….., ngày .... tháng … .năm …….. 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 

thuộc Chƣơng trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
 

 

1. Tên nhiệm vụ ................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

2. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

Tên đầy đủ: ......................................................................................................................... 

 Địa chỉ: ............................................................................................................................... 

 Điện thoại:............................................ Email:................................................................... 

 Số tài khoản: ...................................... Ngân hàng:………………………………......... 

 Đại diện pháp lý ....................................................................................................... 

3.  Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ 

 Họ và tên: ........................................... Chức vụ:............................................................... 

 Học hàm:............................................. Học vị:.................................................................. 

 Địa chỉ:................................................. Điện thoại:........................................................... 

4.  Ngƣời liên hệ 

 Họ và tên: ........................................................................................................................... 

 Email:.................................................... Điện thoại:........................................................... 

5. Tài liệu kèm theo 

a) Thuyết minh nhiệm vụ; 

b) Bản sao Quyết định thành lập (hoặc Điều lệ hoạt động) của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ; 

c) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; 

d) Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên chính, thư ký khoa học của 

nhiệm vụ; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có); 
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đ) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

(nếu có); 

e) Báo giá thiết bị, nguyên, vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện 

nhiệm vụ; 

g) Báo cáo tài chính (…. năm gần nhất) của tổ chức đăng ký chủ trì; 

h) Tài liệu chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác ngoài nguồn ngân 

sách của Chương trình để thực hiện nhiệm vụ. 

Chúng tôi cam đoan những nội dung, số liệu và thông tin kê khai trong hồ sơ là đúng 

sự thật và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm 

nhiệm vụ nếu được tuyển chọn. 

 

CÁ NHÂN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM  

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(Ký và ghi rõ họ tên)  
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Mẫu B2-TTHĐTC 

QĐ số:38/2020/QĐ-UBND 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ 

1. Tên tổ chức  

Năm thành lập: 

Địa chỉ: 

Website: 

Điện thoại:                                                           Fax:  

E-mail: 

2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến 

nhiệm vụ KH&CN 

3. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức: 

TT Cán bộ có trình độ Đại học trở lên Tổng số 

1 PGS và (hoặc) Tiến sỹ trở lên   

2 Thạc sỹ   

3 Đại học   

4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 

TT Cán bộ có trình độ đại học trở lên 
Số trực tiếp tham gia thực hiện Nhiệm vụ 

KH&CN 

1 PGS và (hoặc) Tiến sỹ trở lên   

2 Thạc sỹ   

3 Đại học   

        

5. Kinh nghiệm và thành tích KH&CN trong 5 năm gần nhất liên quan đến nhiệm vụ KH&CN của 

các cán bộ trong tổ chức trực tiếp tham gia nhiệm vụ KH&CN đã kê khai ở mục 4 trên đây (nêu lĩnh 

vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham 

gia, những công trình, bài báo, báo cáo khoa học đã công bố, xuất bản, những công trình đã áp dụng 

vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác…). 

6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ KH&CN: 

- Nhà xưởng, trang thiết bị chủ yếu... 

- Thư viện, phòng sinh hoạt khoa học... 

7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách SNKH) cho việc thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN 

- Vốn tự có: ...................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo). 

- Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng (văn bản chứng minh kèm theo). 

  

  ............, ngày ..... tháng ..... năm 202..... 

THỦ TRƢỞNG 

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu) 
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Mẫu B3-LLKHCN 

QĐ số:38/2020/QĐ-UBND 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ: □ 

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ: □ 

Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia:.......................................................... 

1. Họ và tên: 

2. Năm sinh:   3. Nam/Nữ: 

4. Học hàm:  

Học vị: 

  Năm được phong học hàm:  

Năm đạt học vị; 

5. Chức danh nghiên cứu:   Chức vụ: 

6. Địa chỉ nhà riêng: 

7. Điện thoại: CQ:                 NR: Mobile: 

8. Fax:   E-mail: 

9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký:  

Tên tổ chức: 

Tên người Lãnh đạo Cơ quan: 

Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:  

Địa chỉ Cơ quan: 

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học       

Thạc sỹ       

Tiến sỹ       

Thực tập sinh khoa học       

11. Quá trình công tác 

Thời gian (Từ năm .... 

đến năm ....) 
Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

        

        

12. Các công trình công bố chủ yếu 

(Liệt kê các công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần 

nhất) 

TT 
Tên công trình (bài 

báo, công trình…) 

Là tác giả hoặc là đồng 

tác giả công trình 

Nơi công bố (tên tạp 

chí đã đăng công trình) 
Năm công bố 

1         

2         
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13. Số lƣợng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp/quyền sở hữu trí tuệ đã đƣợc cấp (liên 

quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng 

1     

2     

14. Số công trình đƣợc áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

1       

2       

15. Các đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

Tên đề tài, dự án, đề 

án, nhiệm vụ khác đã 

chủ trì 

Cấp quản 

lý 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Tình trạng 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu, kết quả đạt 

được) 

          

Tên đề tài, dự án, đề 

án, nhiệm vụ khác đã 

tham gia 

Cấp quản 

lý 

Thuộc Chương trình 

(nếu có) 

Thời gian 

(bắt đầu - kết 

thúc) 

Tình trạng 

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu, kết quả đạt 

được) 

16. Giải thƣởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm.... liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - 

nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thƣởng 

      

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có) 

                                  

  

....., ngày ..... tháng ..... năm 202.... 

TỔ CHỨC - NƠI LÀM VIỆC CỦA CÁ 

NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN 

CHÍNH) NHIỆM VỤ KH&CN 
(*)

 

(Xác nhận và đóng dấu) 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần 

thiết để Ông, Bà .............. chủ trì (tham 

gia) thực hiện nhiệm vụ 

....., ngày ..... tháng ..... năm 202.... 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN 

CHÍNH) NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ tên và chữ ký) 

(*)
 Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào hoặc cá nhân đã nghỉ hưu thì không cần làm thủ tục 

xác nhận này. 
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Mẫu B4-GXNPH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP THÀNH PHỐ 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 

1. Tên nhiệm vụ KH&CN đăng ký: 

Thuộc Chương trình (nếu có): 

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: 

- Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN: 

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: 

3. Tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 

- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 

Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của tổ chức phối hợp nghiên 

cứu đã được thể hiện trong bản Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN của Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, 

giao trực tiếp gửi Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Sở Khoa học 

và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện 

tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký tham 

gia. 

………………, ngày …… tháng …… năm 202… 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ, tên và chữ ký) 

THỦ TRƢỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 

CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

  

THỦ TRƢỞNG TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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Mẫu M6-TMNV 

…/HD-SKHCN 

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ 

Cấp thành phố thuộc Chƣơng trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ 

1. Tên nhiệm vụ: ................................................................................................................. 

2. Thời gian thực hiện:........tháng (từ tháng.......năm 202........đến tháng......năm …......)  

3. Cấp quản lý: UBND thành phố Đà Nẵng/Sở Khoa học và Công nghệ         

4. Tổ chức chủ trì: 

Tên đầy đủ:............................................................................................................................ 

Địa chỉ: ................................................................................................................................. 

Điện thoại:...........................................................

 Email:....................................................... 

Số tài khoản: ........................................................Mã số thuế: …………………………… 

Đại diện pháp lý: .................................................Chức vụ: ……………………..……….. 

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

Họ và tên: ……………………………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……………… 

Cơ quan công tác: …………………..........…  Chức vụ:................................................... 

Học hàm:............................................................ Học vị…………………….……………. 

Điện thoại:........................................................... Email: …………………………………. 

6. Thƣ ký khoa học: 

Họ và tên: ………..…………………….. ….. Ngày tháng năm sinh: …………………. 

Cơ quan công tác: ……………………........…  Chức vụ:................................................... 

Học hàm:............................................................ Học vị…………………….……………. 

Điện thoại:........................................................... Email: …………………………………. 

7. Dự kiến kinh phí thực hiện:  

Tổng kinh phí thực hiện:.............................................................................triệu đồng 

Trong đó: 

- Từ ngân sách địa phương:..................................................................................triệu đồng 

- Kinh phí đối ứng:……………............................................................................triệu đồng 

Phƣơng thức khoán chi: 

  Khoán chi đến sản phẩm cuối 

cùng      

 Khoán chi từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: ..................... triệu đồng; 

- Kinh phí không khoán: ........... triệu đồng. 
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II. PHẦN THUYẾT MINH CHI TIẾT 

1. Căn cứ xây dựng 

(Căn cứ pháp lý: Chủ trương, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, 

địa phương, lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ; văn bản pháp lý về lĩnh vực có liên 

quan, văn bản về Chương trình và quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng; 

Căn cứ thực tiễn: Luận giải và chứng minh tính cấp thiết, khả thi và hiệu quả; tác động 

tới phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng; khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm về chất lượng và giá thành; tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ 

mới có giá trị; khả năng ứng dụng, chuyển giao, duy trì và phát triển sản phẩm sau khi 

nhiệm vụ kết thúc; 

Căn cứ khoa học (đối với nhiệm vụ áp dụng sáng chế): Mô tả chi tiết sáng chế, luận giải 

tính cập thiết của việc áp dụng sáng chế. Chứng minh các nội dung mang tính chất kỹ 

thuật của sáng chế để bảo đảm việc áp dụng sáng chế là khả thi và hiệu quả). 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Mục tiêu: Mục tiêu chung, cụ thể, nhân rộng (Mục tiêu đặt ra cần có định lượng và bảo 

đảm tính khả thi). 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

3. Nội dung của nhiệm vụ: Các nội dung và hạng mục công việc phải thực hiện (phân tích rõ 

những vấn đề mà nhiệm vụ cần giải quyết nhằm hướng tới các mục tiêu và bảo đảm đạt được 

các sản phẩm, kết quả dự kiến). 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

4. Phƣơng án triển khai 

a) Phương án tổ chức triển khai:  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai (Địa điểm thực hiện, trang thiết 

bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai nhiệm vụ; nguyên, vật liệu, nhân lực phục vụ triển 

khai nhiệm vụ). 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

c) Phương án về tài chính: Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; phương án sử dụng nguồn 

hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (các nội dung chi bằng nguồn ngân sách Nhà nước); 

phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đối ứng 

thực hiện nhiệm vụ; tính toán, phân tích giá thành sản phẩm, thời gian thu hồi vốn (nếu 

có). 

............................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
5. Tiến độ thực hiện 

TT 
Các nội dung, công 

việc thực hiện chủ yếu 

Kết quả/sản 

phẩm phải đạt 

Thời gian 

(bắt đầu  

và kết thúc) 

Tổ chức  

thực hiện 

     

     

     

     

     

     

     

     

6. Cán bộ thực hiện 

TT 
Họ và tên,  

học hàm, học vị 
Đơn vị công tác 

Nội dung công  

việc tham gia 

Thời gian làm 

việc cho nhiệm 

vụ 

(số tháng quy 
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đổi)  

1 Chủ nhiệm nhiệm vụ 

 
 

 
  

 

2 Thư ký khoa học   

 
 

 
  

 

3 Cán bộ phụ trách kế toán, tài chính   

 
 

 
  

 

4 Các thành viên thực hiện chính 

…..     

…..     

…..     

…..     

7. Thuê chuyên gia 

Thuê chuyên gia trong nước 

TT 

Họ và tên,  

học hàm, học 

vị 

Thuộc 

tổ chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực 

hiện và giải 

trình lý do cần 

thuê 

Thời gian 

thực hiện  

quy đổi 

(tháng) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 
    

3 
 

 
    

…. 
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 Thuê chuyên gia nước ngoài 

TT 

Họ và tên,  

học hàm,  

học vị 

Quốc 

tịch 

Thuộc 

tổ chức 

Lĩnh vực 

chuyên 

môn 

Nội dung thực 

hiện và giải trình 

lý do cần thuê 

Thời gian 

thực hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1 

 

 

 

 

     

2 

 

 

 

     

…. 

 

 

 

     

8. Đơn vị phối hợp thực hiện  

TT Tên đơn vị Địa chỉ 
Nội dung phối 

hợp thực hiện 

Tóm tắt năng lực đơn 

vị liên quan đến công 

việc phối hợp thực 

hiện 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

9. Sản phẩm, kết quả  

TT Kết quả, sản phẩm 

Đơn vị tính/Tiêu 

chí đánh giá chủ 

yếu 

Mức phải đạt Ghi chú 

     

     

du
on

gt
tt1

-0
6/

05
/2

02
2 

08
:4

4:
23

-d
uo

ng
ttt

1-
du

on
gt

tt1
-d

uo
ng

ttt
1



8 

 

 

     

     

     

 

10. Kinh phí thực hiện và nguồn huy động cho các khoản chi 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nguồn kinh phí 
Tổng số 

kinh phí 

Trong đó: 

Lao động, 

chuyên 

môn, nghiệp 

vụ 

Nguyên vật 

liệu, năng 

lượng 

Máy 

móc, thiết 

bị 

Quản lý  

Nhiệm vụ 

và chi 

khác 

  Tổng       

 Trong đó:      

1 
Ngân sách địa 

phương 
     

2 

Nguồn vốn khác      

- Tự có      

- Huy động      

11. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội  

(Hiệu quả về kinh tế: ước tính hiệu quả kinh tế bằng số lượng hoặc bằng tiền, mức thu 

nhập tăng như thế nào so với trước khi thực hiện; 

Hiệu quả về xã hội: giải quyết việc làm cho bao nhiêu lao động, nâng cao nhận thức về 

SHTT, bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống....) 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

12. Dự báo rủi ro và đề xuất các phƣơng án phòng ngừa 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

13. Phƣơng thức triển khai sau khi nhiệm vụ kết thúc  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

14. Kết luận và kiến nghị 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 

Ngày.......tháng.........năm .........  Ngày........tháng..........năm ......... 

CHỦ NHIỆM 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu) 
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GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI 

Khoản 1. Chi tiết khoản chi phí lao động, chuyên môn, nghiệp vụ 

Đơn vị: triệu đồng 

1. Chi tiết theo nội dung chi 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

Nguồn vốn 

NSTP Khác 

Tổng Khoán chi 
Không khoán 

chi 

 

          

          

          

          

Tổng cộng 
     

 

2. Tổng hợp theo cá nhân tham gia  

TT Nội dung chi Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

Nguồn vốn 

NSTP Khác 

Tổng Khoán chi 
Không khoán 

chi 
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1 Chủ nhiệm  

          

2 Thư ký khoa học 

          

3 Các thành viên thực hiện chính 

          

Tổng cộng 
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Khoản 2. Chi tiết khoản nguyên vật liệu, năng lƣợng 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Nguồn vốn 

NSTP Khác 

Tổng Khoán chi 
Không 

khoán chi 
 

2.1 Sở hữu trí tuệ         

- Bảo hộ sở hữu trí tuệ 

(chuyên gia, luật sư tư 
vấn, lập hồ sơ đăng ký 

bảo hộ; phí, lệ phí bảo hộ 
...) 

        

- Mua bán quyền sử 

dụng, quyền sở hữu tài 

sản trí tuệ 

        

- Chi phí khác có liên 

quan 
        

2.2 Nguyên vật liệu         

2.3 Dụng cụ, phụ tùng         

2.4 Năng lượng, nhiên liệu         

 - Than         

 - Điện KW/h        

 - Xăng, dầu         

 - Nhiên liệu khác         du
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Tổng cộng      
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Khoản 3. Chi tiết khoản máy móc, thiết bị 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung Đơn vị Số lƣợng Đơn giá 
Thành 

tiền 

Nguồn vốn 

 

NSTP 

 

Khác 

Tổng 
Khoán 

chi 

Không 

khoán chi 
 

3.1 Mua thiết bị công nghệ 
        

3.2 Khấu hao thiết bị         

3.3  Vận chuyển lắp đặt 
        

Tổng cộng      
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Khoản 4. Chi tiết khoản chi quản lý nhiệm vụ và các khoản chi khác  

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung Kinh phí 

Nguồn vốn 

NSTP Khác 

Tổng Khoán chi Không khoán chi  

4.1 Công tác phí       

4.2 Kinh phí quản lý      

4.3 

Chi phí đánh giá, kiểm tra, 

nghiệm thu 

     

- Chi phí kiểm tra, nghiệm 
thu mô hình 

     

- Chi phí tự đánh giá kết 

quả thực hiện 

     

4.4 

- In ấn, photo tài liệu, văn 

phòng phẩm 

     

- Hội thảo       

- Hội nghị      

- Chi khác      

Tổng cộng 
     

 

 du
on

gt
tt1

-0
6/

05
/2

02
2 

08
:4

4:
23

-d
uo

ng
ttt

1-
du

on
gt

tt1
-d

uo
ng

ttt
1


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-05-06T08:11:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Thị Thục<thuclt2@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-05-06T08:15:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Đức Viên<vienld@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-05-06T08:20:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-05-06T08:21:02+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2022-05-06T08:21:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<skhcn@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




